
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 6, Khu Nhà Vườn Số 671 Đường Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THUỐC NAM NGUYỄN KIỀU

0108578759

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Chi tiết: Sản xuất đồ uống  không cồn

1104

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên ;  
Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất ; 
Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm

2029

4. Trồng cây ăn quả 0121

5. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

6. Thu gom rác thải độc hại 3812

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản,  rau 
quả, cà phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột... 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng

4632

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

9. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

10. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THUỐC NAM NGUYỄN KIỀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989846245
Email: tuetinhhong@gmail.com

Fax:
Website:
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12. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng khám đa khoa

8620

13. Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng
Chi tiết: 
- Nhà nghỉ có chăm sóc điều dưỡng;
- Các cơ sở chăm sóc điều dưỡng;
- Nhà điều dưỡng.

8710

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

15. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: 
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng;
- Bán lẻ các loại hàng hóa qua internet.

4791

16. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

17. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

18. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

19. Trồng cây lâu năm  khác 0129

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

21. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

22. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết:
Cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu

2100(Chính)

23. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

25. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

26. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da vàgiả da khác
Bán buôn dụng cụ y tế
Kinh doanh thuốc

4649

27. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071
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1.000.000.000 VNĐ

28. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Rang và lọc cà phê; 
- Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hoà tan, cà phê 
lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; 
- Sản xuất các chất thay thế cà phê; 
- Trộn chè và chất phụ gia; 
- Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; 
- Sản xuất súp và nước xuýt; 
- Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và 
các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có 
chứa thành phần hoóc môn; 
- Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt ma don nê, bột 
mù tạc và mù tạc;
- Sản xuất giấm; 
- Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo; 
- Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm: 
- Sản xuất các loại trà dược thảo (bạ chà, cỏ roi ngựa, cúc la 
mã); 
- Sản xuất men bia; 
- Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật 
thân mềm; 
- Sản xuất sữa tách bơ và bơ; 
- Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng; 
- Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn iốt; 
- Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo.

1079

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 030074003551

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 11/38 Tuệ Tĩnh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 11/38 Tuệ Tĩnh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

NGUYỄN VŨ HÙNG Nam
08/06/1974 Kinh Việt Nam

10/08/2017 Cục cảnh sát  ĐKQL Cư trú và DLQG Về 
Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       030074003551
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 11/38 Tuệ Tĩnh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải 
Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 11/38 Tuệ Tĩnh, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VŨ HÙNG Nam

08/06/1974 Kinh Việt Nam

10/08/2017 Cục cảnh sát  ĐKQL Cư trú và DLQG Về 
Dân Cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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